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Bô ̣Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Tiểu bang Louisiana  
Thông tin về Đơn xin trợ cấp   

 

Bô ̣Ổn điṇh Kinh tế Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ em cung cấp những dic̣h vu ̣trợ giúp thuộc  

loại nào? 

● Chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình sống tự túc (FITAP) - Cung cấp tạm thời trợ giúp tiền mặt 
cho các gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiêṇ, những người cần trợ cấp cho trẻ em.  Người nhâṇ trợ 
cấp FITAP cũng nhận được trợ cấp Medicaid thông qua Bộ Y tế và Bệnh viện. 

● Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) (trước đây là Chương trình Phiếu Thực Phẩm) - 
Cung cấp trợ cấp hàng tháng giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp mua thực phẩm cần thiết để đảm 
bảo sức khỏe. 

● Chương trình Trợ cấp Chăm sóc Thân nhân (KCSP) - Cung cấp tiền mặt hỗ trợ cho trẻ em hội đủ điều 
kiện cư trú với thân nhân đủ điều kiện không phải là cha mẹ. Người nhâṇ trợ cấp KCSP cũng nhận 
được trợ cấp Medicaid thông qua Bộ Y tế và Bệnh viện. 

● Để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ hoặc các thông tin cụ thể về trường hợp của bạn, 
hãy gọi 1-888-LAHELPU (1-888-524-3578). 

Làm thế nào để bạn nôp̣ đơn xin trợ cấp?  

● Điền vào Đơn xin trợ cấp, mẫu OFS 4APP.  
● Đơn xin trợ cấp có thể điền trực tuyến và nôp̣ theo phương thức điện tử trên trang web của DCFS tại 

www.dcfs.la.gov. 
● Bạn cũng có thể nôp̣ đơn trực tuyến hay lấy mẫu đơn giấy tại một trong những đối tác cộng đồng taị địa 

phương bạn. 
● Gửi laị mẫu đơn đã điền hoàn chin̉h taị văn phòng DCFS quâṇ/điạ phương bất kỳ, nếu baṇ điền vào 

mẫu đơn giấy.  
● Có thể dùng môṭ mẫu đơn để nôp̣ đơn xin trợ cấp các chương trình FITAP, SNAP và KCSP.  
● Baṇ có thể nôp̣ đơn riêng cho chương trình SNAP. Cho dù baṇ nôp̣ đơn xin trợ cấp SNAP (mẫu đơn 

giấy hay trực tuyến) chung  với một chương trình khác hayriêng rẽ, đơn xin trợ cấp SNAP của baṇ sẽ 
được  xử lý theo cùng các thủ tục về SNAP, bao gồm các yêu cầu về thời haṇ, thông báo và điều trần 
công bằng.  

● Nếu baṇ nộp đơn xin trợ cấp SNAP cùng với một chương trình khác và bị từ chối trợ cấp từ chương 
trình kia, bạn không cần phải nôp̣ đơn khác để xin trợ cấp SNAP. Bạn có thể sẽ không bi ̣từ chối trợ cấp 
SNAP chỉ vì bạn không đủ điều kiêṇ nhâṇ trợ cấp từ chương trình kia.  

● Chúng tôi sẽ xác định tư cách đủ điều kiện của bạn cho tất cả các chương trình mà bạn nôp̣ đơn xin trợ 
cấp.  

● Bạn cần phải tham dự phỏng vấn nếu bạn nôp̣ đơn xin trợ cấp FITAP, SNAP, hoặc KCSP.  

● Bạn cần phải cung cấp xác minh cho văn phòng DCFS taị điạ phương/quâṇ nơi baṇ nôp̣ đơn. Viêc̣ xác 
minh được giải thích dưới đây.  

Nếu bạn nôp̣ đơn 
xin trợ cấp cho: 

Điền các trang này: 

A1 1-7 8-9 10-11 12 
FITAP  √  √ √ 

SNAP √ √ √  √ 

KCSP  √  √ √ 

 

 

http://www.dcfs.la.gov/
http://www.dss.louisiana.gov/index.cfm?md=pagebuilder&tmp=home&nid=143&pnid=0&pid=295&catid=0
http://www.dss.louisiana.gov/index.cfm?md=pagebuilder&tmp=home&nid=143&pnid=0&pid=295&catid=0
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Bạn có cần giúp điền mẫu đơn?  

● Bạn có thể yêu cầu một người nào đó giúp bạn điền vào mẫu đơn, hoặc  
● Bạn có thể yêu cầu nhân viên phỏng vấn giúp baṇ điền vào mẫu đơn.  

Điều gì xảy ra sau khi chúng tôi nhận được mẫu đơn của bạn?  

● Bạn sẽ được chỉ định một nhân viên phu ̣trách hồ sơ của baṇ.  

● Bạn sẽ được phỏng vấn, nếu bạn đang xin FITAP, SNAP, hoặc KCSP. Bạn có thể nhận được thư hẹn 
phỏng vấn qua điện thoại. 

● Bạn sẽ nhận được một danh sách những phần yêu cầu xác minh.  

● Nhân viên phu ̣trách hồ sơ của bạn sẽ xác định tư cách đủ điều kiện của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nộp đơn.  

● Nếu bạn nôp̣ đơn cho FITAP, bạn có thể phải tham gia vào Chương triǹh Chiến lược để Trao quyền cho 
Nhân lực (STEP). Chương trình STEP cung cấp cơ hội cho các gia điǹh hội đủ điều kiện về công viêc̣ để 
nhâṇ trợ cấp FITAP được đào tạo nghề, việc làm và dịch vụ hỗ trợ để giúp họ tự nuôi thân.  

Chúng tôi sẽ làm gì với những thông tin mà bạn cung cấp?  

● Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trên mẫu đơn của bạn sẽ được xác nhận bởi các văn phòng liên bang, 
tiểu bang và địa phương bao gồm cả quy triǹh đối chiếu chéo với các cơ quan khác. Nhân viên của cơ quan 
chúng tôi có thể liên hệ với những người khác để xác minh tư cách đủ điều kiện nhâṇ trợ cấp của baṇ.  

● Tình trạng người nước ngoài của các thành viên hộ gia đình có thể được xác minh thông qua Sở Công dân 
và Nhâp̣ cư Hoa Kỳ (USCIS) và có thể ảnh hưởng đến tư cách hôị đủ điều kiện và số tiền được trợ cấp.  

● Baṇ sẽ không cần phải cung cấp thông tin và tài liêụ về tình trạng nhập cư, tài liệu cho bất kỳ thành viên nào 
không đủ điều kiện vì tình trạng nhâp̣ cư và những người không xin trợ cấp. Nếu một thành viên trong gia 
đình không muốn cung cấp thông tin về quốc tịch của mình hay tình trạng nhập cư, họ sẽ không đủ điều kiện 
nhâṇ trợ cấp. Các thành viên gia đình hoăc̣ hộ gia đình khác vẫn có thể nhận được trợ cấp, nếu ho ̣đủ điều 
kiện. Bạn có thể nôp̣ đơn và nhận trợ cấp cho các thành viên hộ gia đình đủ điều kiện ngay cả khi gia đình 
bạn bao gồm các thành viên khác không đủ điều kiện vì tình trạng nhâp̣ cư. 

Tại sao chúng tôi cần Số An Sinh Xã Hội của bạn và bạn có cần phải cung cấp thông tin này không?  

● Viêc̣ thu thâp̣ các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, kể cả số An Sinh Xã Hội (SSNs) của các thành viên hộ gia 
đình, là tự nguyện và được phép theo Đạo luật Thực phẩm và Dinh dưỡng năm 2008, (7 U.S.C 2011-2036), 
được sửa đổi.  Việc không cung cấp thông tin cần thiết bao gồm cả SSN hoặc bằng chứng bạn đã nôp̣ đơn 
xin cấp số an sinh xã hội cho các thành viên hộ gia đình có thể dẫn đến viêc̣ người đó không đủ điều kiện 
nhâṇ trợ cấp SNAP và hỗ trợ tiền mặt.  Bạn sẽ không phải cung cấp số an sinh xã hội đối với bất kỳ thành 
viên hộ gia đình nào không đủ điều kiện vì tình trạng nhâp̣ cư và người không xin trợ cấp. 

● SSNs được sử dụng để:  

o thu thập thông tin từ các nguồn khác,  
o kiểm tra danh tính của các thành viên hộ gia đình,  

o xác định xem hô ̣gia đình của baṇ có đủ điều kiện, và  

o ngăn chặn các hộ gia đình nhận trợ cấp hơn mức họ được quyền nhận.  
● SSNs được sử dụng trong viêc̣ xem xét, kiểm tra của tiểu bang và liên bang và đối chiếu thông tin trên máy 

tińh với các cơ quan khác như Ủy ban Lực lượng Lao đông Louisiana (Louisiana Workforce Commission), 
Cơ quan Quản lý An Sinh Xã Hội (Social Security Administration), Sở thuế vu ̣(Internal Revenue Service), 
v.v…, thông qua Hê ̣thống Xác minh Thu nhập và Tư cách hôị đủ điều kiêṇ của Tiểu bang.  

● Theo Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1974 (PL 93-579), SSNs có thể sẽ được công bố vì nhiều lý do bao 
gồm cả những lý do được kết nối trực tiếp đến viêc̣ quản lý của Chương trình Thực thi Hỗ trợ Trẻ em.  

Bạn cần phải cung cấp loaị xác minh nào?  

Xác minh có nghiã là bằng chứng về thông tin mà baṇ báo cáo. Bảng sau liệt kê các thông tin phải được 
xác nhận qua từng chương trình và các ví dụ về các bằng chứng yêu cầu. Hãy cho nhân viên phu ̣trách hồ 
sơ của bạn biết nếu bạn có thắc mắc về những gì bạn phải cung cấp hoặc nếu bạn cần trợ giúp trong việc 
có được bằng chứng. Trách nhiệm của chúng tôi là giúp bạn có được những bằng chứng mà bạn cần.  
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Những thông tin nào phải được xác minh và ví du ̣về bằng chứng 
SNAP FITAP 

(Tiền 
măṭ) 

KCSP 
(Tiền 
măṭ) 

Nhận dạng - bằng lái xe, ID làm việc hoặc trường học, ID cho các phúc lợi y tế hoăc̣ 
một chương trình dic̣h vu ̣xã hôị khác, thẻ đăng ký cử tri, cuống séc, hoặc giấy khai 
sinh  

√   

Tuổi / Mối quan hệ - Giấy khai sinh, giấy chứng nhận rửa tội, hoặc hồ sơ khai sinh 
của bệnh viện cho người được bao gồm trong đơn xin trợ cấp. Nếu không phải là 
con của bạn, cần có hồ sơ khai sinh để chứng minh mối quan hê ̣của đứa trẻ đối với 
baṇ  

 √ √ 

Số an sinh xã hội - bản sao của thẻ an sinh xã hội hoặc các giấy tờ mà bạn nhận 
được tại bệnh viện cho trẻ sơ sinh  

√ √ √ 

Tình trạng người nước ngoài - nếu không phải là công dân Hoa Kỳ, cần cung cấp 
biểu mẫu hoăc̣  thẻ từ USCIS chứng minh tình traṇg người nước ngoài cư trú hợp 
pháp (trừ khi bạn chọn không nôp̣ đơn cho người này) 

√ √ √ 

Tiền lương - 4 cuống séc tiền lương sau cùng hoăc̣ tờ trình của chủ lao đôṇg cho 
mỗi người có đi làm 

√ √ √ 

Tự doanh – tờ khai thuế, hồ sơ bán hàng, hồ sơ thuế hàng quý, hồ sơ tiền lương cá 
nhân  

√ √ √ 

Các khoản thu nhập khác như đóng góp, hỗ trợ nuôi con, tiền cấp dưỡng, an 
sinh xã hội, SSI, VA, séc lương hưu, tiền bồi thường thất nghiệp (UCB) – thư 
tiền thưởng, lệnh tòa án, tờ trình từ những người đóng góp  

√ √ √ 

Thu nhập đã ngừng nhâṇ trong 3 tháng cuối – phiếu màu hồng, thông báo cho 
thôi viêc̣, hoặc tờ trình từ chủ lao đôṇg cũ, thông báo cho thôi viêc̣ hoặc tờ trình từ 
nguồn của bất kỳ thu nhập nào đã ngừng nhâṇ  

√ √ √ 

Chi phí y tế - biên lai, bản in của nhà thuốc cho 3 tháng cuối, hóa đơn bác sĩ hoặc 
các giấy tờ khác cho thấy chi phí y tế cho các thành viên hộ gia đình là người tàn tật 
hoặc trên 59 tuổi  

√   

Các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con cho một ai đó ở bên ngoài nhà của bạn - 
lệnh của tòa án hoặc giấy tờ và bằng chứng hợp pháp khác cho thấy bạn đang thực 
hiện thanh toán như: séc bị hủy bỏ hoặc tờ trình về viêc̣ giữ laị tiền lương  

√   

Tiêm chủng – hồ sơ tiêm chủng, hồ sơ trường học, hoặc hồ sơ bác sĩ   √ √ 

Nuôi giữ – lêṇh toà án, các giấy tờ pháp lý khác, hoặc lưu ký tạm thời theo chi ̉thi.̣   √ 

Nhà ở - bằng chứng của những người sống trong nhà như: hồ sơ trường hiện tại, tờ 
trình bằng văn bản của chủ nhà hoặc tên và số điện thoại của hai người (không liên 
quan đến bạn), biết tình hình của bạn  

 √ √ 
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Quyền và Trách nhiệm  

Khi bạn nhận được trợ cấp từ Bô ̣Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ em tiểu bang Louisiana, bạn có một số quyền 
hạn và trách nhiệm nhất điṇh được giải thích dưới đây. Hãy giữ thông tin quan trọng này để tham khảo 
trong tương lai.  

Quyền của bạn là gì?  

Cơ quan này bị nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên yếu tố chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc tịch, tình 
trạng khuyết tật, tuổi tác, giới tính, và trong một số trường hợp, tôn giáo hoặc lý tưởng chính trị.  
 
Bộ Nông Nghiệp Mỹ cũng nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử đối với khách hàng, nhân viên và người 
xin việc dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc tịch, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, 
nhân daṇg giới tính, tôn giáo, trả thù riêng và trong một số trường hợp lý tưởng chính trị, tình trạng hôn 
nhân, tình trạng cha mẹ hay gia đình, xu hướng tình dục hoặc một phần hoặc toàn bộ thu nhập của cá nhân 
có được từ các chương trình hỗ trợ công hoặc thông tin di truyền được bảo mật trong công việc hoặc trong 
các chương trình hoặc hoạt động do Bộ tiến hành hoặc tài trợ.  (Không phải tất cả các cơ sở bị nghiêm cấm 
đều áp dụng cho toàn bộ các chương trình và/hoặc hoạt động liên quan đến nghề nghiệp.)  
 
Nếu baṇ muốn đệ đơn khiếu nại chương trình Nhân Quyền để trình bày về việc phân biệt đối xử lên USDA, 
vui lòng điền hoàn chỉnh Đơn Khiếu nại Phân biệt đối xử USDA (USDA Program Discrimination Complaint 
Form), tìm thấy trực tuyến tại http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, hoặc tại bất kỳ văn phòng 
nào của USDA hoặc gọi (866) 632-9992 để yêu cầu cung cấp mẫu đơn.  Baṇ cũng có thể viết thư khiếu nại 
trong đó trình bày toàn bộ thông tin được yêu cầu trên đơn.  Gửi đơn hoặc thư khiếu nại đã điền hoàn chỉnh 
cho chúng tôi qua đường bưu điện đến U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 
Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, qua fax (202) 690-7442 hoặc qua thư tại 
program.intake@usda.gov.   
 
Cá nhân bị điếc, khiếm thính hoặc có khuyết tật về khả năng nói có thể liên hệ với Bộ Nông nghiệp Mỹ 
thông qua Dịch Vụ Chuyển tiếp Liên Bang theo số (800) 877-8339; hoặc (800) 845-6136 (tiếng Tây Ban 
Nha).  
 
Đối với bất kỳ thông tin khác liên quan đến các vấn đề Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), 
người có liên quan có thể liên lạc với USDA SNAP qua Đường dây nóng số (800) 221-5689, cũng là tiếng 
Tây Ban Nha hoặc gọi Các số Đường dây nóng/Thông tin Tiểu bang ((State Information/Hotline Numbers) 
nhấp vào liên kết đến một danh sách các số điện thoại đường dây nóng của Tiểu bang); tìm thấy trực tuyến 
tại http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm. 
 
Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử liên quan đến một chương trình nhận được hỗ trợ tài chính liên 
bang thông qua Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), hãy ghi: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 
515-F, 200 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20201 hoặc gọi số (202) 619-0403 (thoaị) hoặc 
(800) 537-7697 (TTY). 
 
USDA là nhà cung cấp cơ hội bình đẳng và đồng thời là chủ lao động. 
 
● Điều trần công bằng - Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quyết định nào về trường hợp của bạn, bạn có 

quyền yêu cầu được xem xét lại trường hợp của bạn. Bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn muốn có 
một phiên điều trần công bằng văn bản, trực tiếp, hoặc bằng cách gọi đến văn phòng này. Bạn có 
quyền xem xét hồ sơ trường hợp của bạn trước phiên điều trần. 

 
 

● Bảo mật - Tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo mật. Điều này có nghĩa rằng 
chúng tôi không thể cung cấp thông tin về trường hợp của bạn cho người khác ngoại trừ trong điều kiện 
đặc biệt. Ví dụ về những điều kiện ngoaị trừ bao gồm viêc̣ xem xét chính thức của các cơ quan Liên 
bang, Tiểu bang và các cơ quanthu thâp̣ thông tin tư nhân cho viêc̣ thu thâp̣ các khiếu naị về trợ cấp 
SNAP. Thông tin từ hồ sơ của bạn cũng có thể được cung cấp cho các quan chức thực thi pháp luật 
nhằm mục đích bắt người chạy trốn để tránh thi hành pháp luật và điều tra của một vu ̣vi phaṃ hình sự 
hoăc̣ quản chế/phóng thích có điều kiêṇ 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
file://///SIRIUS/DocTrans/Projects/Louisiana%20DSS/1043142%20Updated%20Forms%20-%20DIS%201,%20DIS%201A,%20OFS%204I,%20OFS%204APP/Project%20Management/from%20linguist/from%20ling%20review/Gửi%20thư%20điện%20tử%20về:%20program.intake@usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
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Đăng ký Người bỏ phiếu - Nếu quý vị không được ghi danh bỏ phiếu tại nơi quý vị đang sinh sống, quý vị 
có quyền trình bày rõ nguyện vọng ghi danh bỏ phiếu ngay trên Đơn Xin Hỗ Trợ. Lưu ý rằng các thông tin 
quý vị cung cấp cho cơ quan sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích ghi danh bỏ phiếu. Việc 
ghi danh hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến số lượng dịch vụ hỗ trợ quý vị có thể 
nhận từ Sở Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em Mỹ (Department of Children and Family Services, DCFS). DCFS 
sẽ hỗ trợ quý vị hoàn thành mẫu đơn đăng ký bỏ phiếu LR-1 & 1M trừ khi quý vị từ chối nhận hỗ trợ. Quý 
vị có quyền điền đơn đăng ký một cách riêng tư. 

Trách nhiệm của bạn là gì?  

● Bạn phải hợp tác bằng cách cung cấp thông tin chúng tôi cần để xác định tư cách đủ điều kiện nhâṇ trợ 
cấp cho baṇ và những người khác mà baṇ đang nôp̣ đơn cho ho.̣ Baṇ cũng phải cung cấp bằng chứng về 
thông tin mà baṇ đã báo cáo. Nếu hồ sơ của bạn được chuyên viên duyêṭ xét của tiểu bang hoăc̣ liên 
bang chọn để đánh giá quản lý chất lượng, bạn phải hợp tác với họ.  

● Báo cáo thay đổi – Nếu bạnbạn nhận phúc lợi SNAP, bạn phải báo cáo nếu thu nhập hàng tháng của hộ 
gia đình bạn tăng lên vượt quá giới hạn tổng thu nhập đối với quy mô hộ gia đình bạn. Việc này bao gồm 
báo cáo thu nhập của một cá nhân chuyển đến nhà của bạn nếu thu nhập của cá nhân đó kết hợp với thu 
nhập của hộ gia đình SNAP của bạn vượt quá giới hạn tổng thu nhập dành cho hộ gia đình bạn. Nếu hộ 
gia đình của bạn bao gồm một Người Trưởng Thành Khỏe Mạnh Không Có Người Phụ Thuộc (ABAWD), 
bạn phải báo cáo những thay đổi về giờ làm việc của ABAWD, là người bị giới hạn thời gian SNAP nếu 
thay đổi đó dẫn đến trung bình thời gian làm việc của ABAWD là dưới 20 giờ mỗi tuần hoặc dưới 80 giờ 
mỗi tháng. Những thay đổi này phải được báo cáo vào hoặc trước ngày 10 của tháng sau tháng có thu 
nhập vượt quá giới hạn tổng thu nhập. Ngoài ra, nếu bạn đang nhận: 

 o FITAP - Bạn cần phải: 

 
 

 Thực hiện theo các yêu cầu báo cáo giải thích trong Thỏa thuâṇ Thành công Gia đình và báo 
cáo những thay đổi này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày baṇ biết về thay đổi đó. 

 
 

 Báo cáo trong vòng 10 ngày nếu trẻ em đủ điều kiện duy nhất nhận được trợ cấp FITAP di 
chuyển ra khỏi nhà của bạn.  

 o KCSP - Bạn phải báo cáo trong vòng 10 ngày nếu trẻ em đủ điều kiện duy nhất nhận được trợ cấp 
KCSP di chuyển ra khỏi nhà của bạn. 

Nếu bạn không nhận trợ cấp SNAP, và được nhận: 

 o FITAP hoăc̣ KCSP-Bạn phải báo cáo trong vòng 10 ngày, nếu: 

 

 

 Có sự thay đổi về bất kỳ nguồn thu nhập nào nhận được trong hô ̣gia đình của bạn. Điều này 
bao gồm các thay đổi về chủ sử dụng lao động và các nguồn thu nhập mới như trợ cấp nuôi 
con, an sinh xã hội, SSI, vv 

   Số tiền không kiếm được trong thu nhập hộ gia đình của baṇ thay đổi hơn $50 mỗi tháng. 

   Số tiền kiếm được trong thu nhập hộ gia đình của bạn thay đổi nhiều hơn $100 mỗi tháng. 

   Có người chuyển vào hoặc ra khỏi hô ̣gia đình của bạn. 

   Bạn chuyển đến nơi khác sinh sống. 

 o FITAP hoặc KCSP - Ngoài các thay đổi được liệt kê ở trên, bạn phải báo cáo trong vòng 10 ngày bất 
kỳ thay đổi nào về: 

   Viêc̣ đi học của bất kỳ thành viên nào 18 tuổi trong gia đình bạn.  

   Tình trạng hôn nhân của bất cứ ai trong gia đình của bạn.  
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Hình phạt  

Nếu bạn cố ý báo cáo thông tin sai lệch, lợi ích SNAP hoặc trợ cấp tiền mặt có thể bị từ chối, cắt giảm hoặc 
chấm dứt và bạn có thể bị truy cứu hình sự. 

Những hình phạt nào được áp dụng trong SNAP? 

Nếu bạn làm như sau:  Bạn sẽ:  

● Che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai 

● Trao đổi hoặc bán trợ cấp SNAP hoặc thẻ EBT  

● Sử duṇg trợ cấp SNAP để mua hàng không thuôc̣ 
phaṃ vi được mua, chẳng hạn như rượu hoặc 
thuốc lá 

● Sử dụng trợ cấp SNAP của người khác 

● Trả tiền cho thực phẩm mua chiụ bằng trợ cấp 
SNAP 

Mất trợ cấp SNAP trong:  
 

● 1 năm đối với vi phạm lần đầu 

● 2 năm đối với vi phạm lần thứ hai 

● Vĩnh viễn đối với vi phạm lần thứ ba 
 
Bạn cũng có thể bị phạt lên đến $250,000 hoặc bị phaṭ 
tù tới 20 năm hoặc nhâṇ cả hai hiǹh phaṭ.  

● Trao đổi trợ cấp SNAP để lấy các loại ma túy bất 
hợp pháp 

Baṇ sẽ mất trợ cấp SNAP trong:  

● 2 năm đối với vi phạm lần đầu 

● Vĩnh viễn đối với vi phạm lần thứ hai 

● Trao đổi SNAP để đổi lấy vũ khí, đạn dược, chất nổ  
● Trao đổi, mua, hoặc bán trợ cấp SNAP với số tiền 

$500 hoặc nhiều hơn 

● Mất trợ cấp SNAP vĩnh viễn 

● Cung cấp thông tin sai về nhân thân của bạn hoặc 
nơi bạn sinh sống để nhận được trợ cấp cho nhiều 
trường hợp cùng một lúc 

● Mất trợ cấp SNAP đến 10 năm 
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Những hình phạt nào được áp dụng trong FITAP và KCSP? 

Nếu bạn làm như sau:  Bạn sẽ:  

● Che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai Mất trợ cấp của baṇ: 

● 1 năm đối với lần vi phạm lần đầu 

● 2 năm đối với lần vi phạm lần thứ hai 

● Vĩnh viễn đối với vi phạm lần thứ ba 
 
Baṇ có thể bị phạt tiền tới $20.000 hoặc bị phạt tù lên tới 
5 năm hoặc nhận cả hai hình phạt. 
 
 

● Dùng thẻ EBT của baṇ:  
 ở cửa hàng bia rượu, 
 ở sòng bạc hoặc cơ sở đánh bạc, 
 ở cơ sở nhỏ lẻ cung cấp các dịch vụ giải trí 

người lớn trong đó những người biểu diễn thoát 
y hoặc biểu diễn trong tình trạng khỏa thân cho 
mục đích tiêu khiển, 

 tại bất kỳ cửa hàng sách người lớn, cửa hàng đồ 
dùng người lớn hoặc doanh nghiệp có khuynh 
hướng tình dục nào, 

 tại bất kỳ cơ sở xâm mình, xỏ khuyên hoặc nghệ 
thuật cơ thể mang tính thương mại nào, 

 tại bất kỳ tiệm làm móng nào, 
 tại bất kỳ cửa hàng trang sức nào, 
 tại bất kỳ cửa hàng trò chơi hoặc giải trí nào, 
 tại bất kỳ công ty thế chấp nào, 
 tại bất kỳ hộp đêm, quán bar, quán rượu hoặc 

saloon nào, 
 trên bất kỳ du thuyền nào, 
 tại bất kỳ cơ sở tâm linh nào; hoặc 
 tại bất kỳ cơ sở nào mà không cho phép người 

dưới 18 tuổi, hoặc 
 tại máy ATM ở bất kỳ cơ sở nào ở trên. 

● Dùng thẻ EBT của baṇ: 
 taị bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào để mua thức 

uống có cồn, 
 taị bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào để mua thuốc lá, 

hoăc̣ 
 taị bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào để mua vé số, 
 tại bất cứ nhà bán lẻ nào để mua trang sức. 

Mất trợ cấp của baṇ trong: 

● 1 năm đối với vi phaṃ lần đầu 

● 2 năm đối với vi phaṃ lần thứ hai 

● Viñh viễn đối với vi phaṃ lần thứ ba 
 

● Cung cấp thông tin sai về nơi bạn sinh sống để 
nhận được trợ cấp taị hai hoặc nhiều tiểu bang 
cùng một lúc  

● Mất trợ cấp của baṇ trong 10 năm  

 


